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	UBND TỈNH AN GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /ĐA-SNNMT


	An Giang, ngày      tháng     năm 2026


ĐỀ ÁN

Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang 


I. CĂN CỨ PHÁP LÝ, SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Căn cứ pháp lý.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Địa chất và khoáng sản ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản ngày 11 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản; 

Căn cứ Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; 

Căn cứ Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 21/2026/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2026 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2025/NĐ-CP
ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện
pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản và quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản;
Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐND ngày 22/7/2024 của Hôi đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

2. Sự cần thiết xây dựng đề án. 
Theo quy định tại khoản 4, Điều 6 và điểm a, khoản 1, Điều 9 Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 21/5/2023 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản quy định: 

“Điều 6. Mức thu phí 

4. Căn cứ nguyên tắc xác định mức thu phí quy định tại Luật Phí và lệ phí, Biểu khung mức thu phí ban hành kèm theo Nghị định này và tham khảo mức thu phí của các địa phương có khai thác khoáng sản tương tự thuộc đối tượng chịu phí, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) quyết định cụ thể mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản áp dụng tại địa phương phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ.”. 

Điều 9. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: 

a) Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tại kỳ họp gần nhất ban hành Nghị quyết về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng tại địa phương theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định này.”.

Căn cứ quy định trên, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang đã thông qua Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐND ngày 22/7/2024 quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

Ngày 12/6/2025, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, theo đó: “23. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh An Giang”.
Căn cứ quy định tại khoản 20, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đã thông qua Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 01/7/2025 áp dụng nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, tỉnh Kiên Giang ban hành trước ngày 01/7/2025 thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Theo đó, Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐND tiếp tục được áp dụng trên phạm vi đơn vị hành chính tỉnh An Giang (mới) cho đến khi có văn bản thay thế hoặc bãi bỏ.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định:

“Điều 8. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật 

1. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan, người có thẩm quyền đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành bằng văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này hoặc luật, nghị quyết của Quốc hội có quy định khác.”.

Căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: 

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau: 

“Điều 21. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: 

a) Chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên;”. 

Căn cứ quy định trên, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐND) là cần thiết và đúng thẩm quyền.

II. NỘI DUNG QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ

1. Phạm vi điều chỉnh. 
Đề án này quy định về đối tượng chịu phí; cơ quan thu phí; mức thu; chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang.
Những nội dung khác có liên quan đến phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản không quy định tại Đề án này được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng.
a) Tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang.
b) Các cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân khác liên quan trong việc quản lý, thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang.
3. Phương thức thu phí (cơ quan thu phí).
Giao cơ quan thuế (nơi quản lý thu thuế tài nguyên) trực tiếp quản lý thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

4. Dự kiến mức thu phí và căn cứ xây dựng mức thu.
4.1. Căn cứ xây dựng mức thu.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh An Giang đang áp dụng Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐND ngày 22/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Tại thời điểm xây dựng và ban hành Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐND ngày 22/7/2024, đã được xây dựng trên nguyên tắc xác định mức thu phí quy định tại Điều 8 Luật Phí và lệ phí và Biểu khung mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản ban hành kèm theo Nghị định số 27/2023/NĐ-CP trên cơ sở bù đắp các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc thu phí và tham khảo mức thu phí của các địa phương có khai thác khoáng sản tương tự thuộc đối tượng chịu phí.

Qua khảo sát các thông tin được công bố trên các trang thông tin điện tử, sau thời gian sáp nhập và kiện toàn bộ máy tổ chức; hiện chưa tìm thấy các thông tin mới về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản của các địa phương có khai thác khoáng sản. 
Do đó, việc xác định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang đề xuất áp dụng bằng với mức thu được quy định tại Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐND ngày 22/7/2024, gồm 14 loại khoáng sản. Đồng thời, bổ sung thêm mức thu phí và đơn vị tính phí đối 01 loại khoáng sản là “Nước khoáng thiên nhiên” do hiện nay trên địa bàn tỉnh đang có loại khoáng sản này.
4.2. Dự kiến mức thu. 
1. Đề xuất mức thu bằng với mức thu được quy định theo Biểu khung mức thu phí kèm theo Nghị định số 27/2023/NĐ-CP.
2. Mức thu Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản dự kiến theo Biểu mức thu phí kèm theo Nghị định số 27/2023/NĐ-CP bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang gồm 15 loại khoáng sản không kim loại như sau:
	STT
	Loại khoáng sản
	Đơn vị tính
	Mức thu theo Biểu khung mức thu phí kèm theo NĐ số 27/2023/NĐ-CP (đồng)
	Mức thu theo NQ số 14/2024/NQ-HĐND ngày 22/7/2024 của HĐND tỉnh KG, đang áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang (đồng)
	Dự kiến mức thu phí (đồng)
	Ghi chú

	1
	Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình
	m3
	1.000 – 2.000
	2.000
	2.000
	

	2
	Sỏi
	m3
	6.000 – 9.000
	9.000
	9.000
	

	3
	Đá block (bao gồm khai thác cả khối  lớn đá hoa trắng, granite, gabro, bazan làm ốp lát, mỹ nghệ)
	m3
	60.000 – 90.000
	90.000
	90.000
	

	4
	Đá làm vật liệu xây dựng thông thường
	m3
	1.500 – 7.500
	6.000
	6.000
	

	5
	Đá nung vôi, làm xi măng, làm phụ gia xi măng và làm khoáng chất công nghiệp theo quy định của pháp luật khoáng sản (serpentin, barit, bentonit)
	m3
	1.500 – 6.750
	5.000
	5.000
	

	6
	Đá granit, gabro, bazan làm ốp lát, mỹ nghệ (trừ quy định tại điểm 2 mục này)
	m3
	50.000 – 70.000
	70.000
	70.000
	

	7
	Cát vàng (cát xây dựng)
	m3
	4.500 – 7.500
	7.500
	7.500
	

	8
	Cát trắng
	m3
	7.500 – 10.500
	10.500
	10.500
	

	9
	Các loại cát khác
	m3
	3.000 – 6.000
	6.000
	6.000
	

	9.1
	Cát san lấp 
	m3
	
	
	6.000
	

	9.2
	Vật liệu san lấp từ biển (bao gồm cát nhiễm mặn)
	m3
	
	
	6.000
	

	10
	Đất sét, đất làm gạch, ngói
	m3
	2.250 - 3.000
	3.000
	3.000
	

	11
	Than gồm:

- Than an-tra-xít (antraxit) hầm lò

- Than an-tra-xít (antraxit) lộ thiên

- Than nâu, than mỡ

- Than khác
	tấn
	6.000 - 10.000
	10.000
	10.000
	

	12
	Cuội, sạn
	m3
	6.000 - 9.000
	9.000
	9.000
	

	13
	Các loại đất khác
	m3
	1.000 - 2.000
	2.000
	2.000
	

	14
	Các khoáng sản không kim loại khác
	tấn
	20.000 -30.000
	30.000
	30.000
	

	15
	Nước khoáng thiên nhiên
	m3
	2.000 – 3.000
	-
	3.000
	Bổ sung


3. Trường hợp có phát sinh, khai thác thêm các loại khoáng sản khác với các loại khoáng sản nêu trên thì thu với mức tối đa theo Biểu khung mức thu phí ban hành kèm theo Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.
Trong đó: Theo quy định tại Phụ lục I Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 21/2026/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản và quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản, quy định danh mục khoáng sản nhóm I, II, III và IV:
a) Khoáng sản làm thuỷ tinh và kính xây dựng: Cát trắng silic, cát vàng khuôn đúc, đá vôi, dolomit, feldspar.
b) Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường bao gồm:

- Cát xây dựng hoặc san lấp: cát lòng sông, lòng hồ và khu vực biển (trừ cát trắng silic) không có hoặc có các khoáng vật cassiterit, volframit, monazit, ziricon, ilmenit, vàng đi kèm nhưng không đạt chỉ tiêu tính trữ lượng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Cát các loại, trừ các trắng silic, cát, sỏi lòng sông, lòng hồ và khu vực biển.

c) Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường chỉ phù hợp với mục đích làm vật liệu san lấp, đắp nền móng công trình, xây dựng công trình thuỷ lợi, phòng, chống thiên tai, gồm:
- Đất sét, đất đồi, đất có tên gọi khác.

- Đất lẫn đá, cát, cuội hoặc sỏi.

- Cát các loại (trừ cát, sỏi lòng sông, lòng hồ và khu vực biển; cát trắng silic).
4. Đối tượng chịu phí.
Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định tại Biểu mức thu phí kèm theo Nghị định số 27/2023/NĐ-CP, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang.
5. Chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí.
a) Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản nói trên là khoản thu ngân sách tỉnh hưởng 100%, được quản lý và sử dụng theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

b) Tổ chức, cơ quan hoặc đơn vị được ủy quyền thu phí phải niêm yết và công khai mức thu áp dụng thống nhất tại quầy thu ngân, nơi trực tiếp thu phí.
6. Đánh giá khả năng đóng góp của người nộp phí, hiệu quả thu phí:

- Hiện nay trên địa bàn tỉnh An Giang có 42 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực (gồm 33 giấy phép của tỉnh cấp và 9 giấy phép của Trung ương cấp); nguồn thu phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh tính đến năm 2025 là 622.530.253.737 đồng; ngoài ra còn các dự án, công trình có thu hồi khoáng sản thuộc đối tượng phải chịu phí. Do đó trong thời gian tới các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục đóng góp ổn định nguồn thu phí bảo vệ môi trường từ hoạt động khai thác khoáng sản.
- Với nguồn thu từ phí bảo vệ môi trường ngân sách tỉnh hưởng 100% sẽ góp phần giúp tỉnh cân đối, phân bổ ngân sách cho các địa phương nơi có hoạt động khoáng sản để đầu tư các công trình cải thiện chất lượng môi trường, đầu tư các công trình phúc lợi,... nhằm khắc phục, cải thiện các tác động không mong muốn từ hoạt động khai thác khoáng sản gây ra.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1. Sau khi Đề án quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang được Hội đồng nhân dân tỉnh có Nghị quyết thông qua; Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.
2. Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐND ngày 22/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Trong quá trình thực hiện, khi có sự thay đổi quy định pháp luật về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với các loại khoáng sản thì Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật./.
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